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 Yêu cầu:  

Hãy hoàn thành các chỗ trống bảng hệ thống kiến thức về ba triều đại phong kiến Việt Nam 

– thời Lý, thời Trần và thời Lê sơ. 

Bài 21:  ÔN TẬP CHƢƠNG IV 

 Thời Lý 
(1009-1226) 

Thời Trần 
(1226-1400) 

Thời Lê sơ 
(1428-1527) 

Chính trị - Bước đầu quy củ -  - Quy củ, hoàn chỉnh 

Quân đội -  - Quy củ, mạnh -  

Pháp luật - Luật thành văn -  - Hoàn chỉnh, tiến bộ 

Kinh tế -  - Ổn định, phát triển -  

Xã hội - Phân hóa rõ rệt. -  - Phân hóa rõ rệt, sâu sắc. 

Văn hóa -  - Phát triển một bước mới. -  
 

Giáo dục - Đặt nền tảng khoa cử. -  - Tổ chức quy củ, phát triển 
mạnh. 

Khoa học, 
kĩ thuật 

-  - Bước đầu phát triển, đạt 
thành tựu. 

-  

Danh nhân -  
-  
-  
- 

-  
-  
-  
-  
- 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
Email thầy Phúc: abuntp@gmail.com 
Email cô Diệp: dieptran2103@gmail.com 
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